
SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

Chương: 423

                                                             PHỤ LỤC

       (Kèm theo Quyết định số 433/QĐ-SYT ngày 01/4/2021 của Giám đốc Sở Y tế)

Đơn vị:

Mã số:

Mã KBNN nơi giao dịch:

Số tiết kiệm 

thực hiện 

CCTL

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

II Dự toán chi ngân sách nhà nước      31.868,382        1.424,00       30.444,382 

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      31.868,382        1.424,00       30.444,382 

 130 - 131  Y tế dự phòng        8.316,382                   -           8.316,382 

130-131 - Kinh phí phòng chống dịch Covid-19       8.316,382                  -          8.316,382 

130 - 131
+ KP mua hóa chất, vật tư thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV 2
       8.274,382         8.274,382 

130 - 131 + Chi phí khác             42,000              42,000 

 130 - 139  Y tế khác      23.552,000        1.424,00       22.128,000 

130-139 - Kinh phí trợ cấp thu hút ngành y     23.552,000        1.424,00      22.128,000 

130 - 139 + Kinh phí trợ cấp; hỗ trợ bác sĩ      22.588,000 1.424,00       21.164,000 

130 - 139 + Trợ cấp y tế khu phố           964,000            964,000 

LOẠI 

KHOẢN
Nội dung

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Trong đó



Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

1012512 1073798 1012513

1761 1761 1761

Số tiết kiệm 

thực hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết kiệm 

thực hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

        8.511,80       1.424,00     7.087,80     2.800,00                  -       2.800,00     2.800,00                -   

        8.511,80       1.424,00     7.087,80     2.800,00                  -       2.800,00     2.800,00                -   

                  -                    -                  -       2.800,00                  -       2.800,00     2.800,00                -   

                  -                   -                 -       2.800,00                  -       2.800,00     2.800,00               -   

    2.800,00     2.800,00     2.800,00 

        8.511,80       1.424,00     7.087,80                -                    -                  -                  -                  -   

       8.511,80      1.424,00     7.087,80               -                    -                 -                 -                 -   

8.511,80 1.424,00 7.087,80                -                  -   

                  -                  -   

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

ĐVT: Triệu đồng

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đó

ĐVT: Triệu đồng

Văn phòng Sở Y tế Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đó

ĐVT: Triệu đồng



Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai Bệnh viện Phổi Bệnh viện Da Liễu

1073743 1073803 1073802

1761 1761 1761
ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

    2.800,00     2.400,00                -       2.400,00        200,00                -          200,00        200,00 

    2.800,00     2.400,00                -       2.400,00        200,00                -          200,00        200,00 

    2.800,00                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

    2.800,00               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

    2.800,00 

               -       2.400,00                -       2.400,00        200,00                -          200,00        200,00 

              -       2.400,00               -       2.400,00        200,00               -          200,00        200,00 

2.400,00 2.400,00 200,00 200,00 200,00

               -                  -                  -   

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đóTrong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

ĐVT: Triệu đồng



Bệnh viện Da Liễu Bệnh viện ĐKKV Long Khánh Bệnh viện ĐKKV Long Thành

1073799 1073794

1766 1767
ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

 Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

               -          200,00               469,00                -          469,00          10,20                -            10,20 

               -          200,00               469,00                -          469,00          10,20                -            10,20 

               -                  -                         -                  -                  -                  -                  -                  -   

              -                 -                        -                 -                 -                 -                 -                 -   

               -          200,00               469,00                -          469,00          10,20                -            10,20 

              -          200,00              469,00               -          469,00          10,20               -            10,20 

200,00               469,00        469,00 10,20          10,20 

                      -                  -   

ĐVT: Triệu đồng

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đó

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Trong đó 



Bệnh viện ĐKKV Định Quán Bệnh viện Y dược cổ truyền Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

1079060 1079061 1128359

1768 1761 1761
ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

    1.000,00                -       1.000,00        450,00                -          450,00       4.016,382                -   

    1.000,00                -       1.000,00        450,00                -          450,00       4.016,382                -   

               -                  -                  -                  -                  -                  -         2.716,382                -   

              -                 -                 -                 -                 -                 -        2.716,382               -   

2.674,382

42,00

    1.000,00                -       1.000,00        450,00                -          450,00         1.300,00                -   

    1.000,00               -       1.000,00        450,00               -          450,00        1.300,00               -   

1.000,00 1.000,00 450,00 450,00 1.300,00

               -                  -                     -   

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đóTrong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung tâm Kiểm nghiệm Trung tâm Giám định Y khoa

1021522 1025640

1761 1761
ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

        4.016,382                     -                  -                  -            54,00                -            54,00 

        4.016,382                     -                  -                  -            54,00                -            54,00 

        2.716,382                     -                  -                  -                  -                  -                  -   

       2.716,382                    -                 -                 -                 -                 -                 -   

2.674,382

42,00

          1.300,00                     -                  -                  -            54,00                -            54,00 

         1.300,00                    -                 -                 -            54,00               -            54,00 

1.300,00                     -   54,00 54,00

                    -                  -   

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đóTrong đó



Trung tâm Pháp Y Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa Trung tâm Y tế huyện Long Thành

1028428 1065904 1073738

1761 1761 1767
ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

 Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương 

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

             54,00                -            54,00       1.152,00                -             1.152,00           383,00 

             54,00                -            54,00       1.152,00                -             1.152,00           383,00 

                  -                  -                  -                    -                  -                        -                    -   

                  -                 -                 -                   -                 -                       -                    -   

             54,00                -            54,00       1.152,00                -             1.152,00           383,00 

            54,00               -            54,00       1.152,00               -            1.152,00          383,00 

54,00 54,00 510,00 510,00 363,00

                  -   642,00 642,00 20,00

ĐVT: Triệu đồng

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đó

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đó

 TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO 



Trung tâm Y tế huyện Long Thành Trung tâm Y tế TP. Long Khánh Trung tâm Y tế huyện Định Quán

1077451 1065903

1766 1768
ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

 Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

 Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương 

               -               383,00              386,00                -              386,00             520,00                -   

               -               383,00              386,00                -              386,00             520,00                -   

               -                       -                        -                  -                     -                      -                  -   

              -                      -                       -                 -                     -                      -                 -   

               -               383,00              386,00                -              386,00             520,00                -   

              -              383,00             386,00               -             386,00            520,00               -   

363,00 243,00 243,00 490,00

20,00 143,00 143,00 30,00

TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Trong đó

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Trong đó  Trong đó 



Trung tâm Y tế huyện Định Quán Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất

1021518 1046430

1764 1771
ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 Số tiết kiệm 

thực hiện 

cải cách

 tiền lương 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

       520,00             974,00                  -               974,00              756,00                -          756,00 

       520,00             974,00                  -               974,00              756,00                -          756,00 

               -                       -                    -                      -                        -                  -                  -   

              -                      -                   -                      -                       -                 -                 -   

       520,00             974,00                  -               974,00              756,00                -          756,00 

       520,00            974,00                 -              974,00              756,00               -          756,00 

490,00             957,00             957,00              743,00        743,00 

30,00               17,00               17,00                13,00          13,00 

 Trong đó  Trong đó 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Trong đó 



Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu

1073805 1025637 1027521

1763 1765 1762
ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương

Dự toán

đơn vị

 sử dụng

 Số tiết kiệm 

thực hiện 

cải cách

 tiền lương 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

           744,00                -            744,00          1.016,00                   -        1.016,00             866,00 

           744,00                -            744,00          1.016,00                   -        1.016,00             866,00 

                   -                  -                   -                      -                     -                   -                      -   

                  -                 -                   -                      -                    -                  -                      -   

           744,00                -            744,00          1.016,00                   -        1.016,00             866,00 

          744,00               -           744,00         1.016,00                  -        1.016,00            866,00 

714,00 714,00 990,00 990,00 840,00

30,00 30,00 26,00 26,00 26,00

TỔNG DỰ

 TOÁN 

GIAO

Trong đó

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Trong đó 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 



Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ

1046172 1021514

1769 1772
ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng

 Số tiết kiệm 

thực hiện 

cải cách

 tiền lương 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương 

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

 Số tiết 

kiệm thực 

hiện 

cải cách

 tiền lương 

                 -              866,00              664,00                -              664,00              1.442,00                -   

                 -              866,00              664,00                -              664,00              1.442,00                -   

                 -                     -                        -                  -                     -                           -                  -   

                -                     -                       -                 -                     -                          -                 -   

                 -              866,00              664,00                -              664,00              1.442,00                -   

                -             866,00             664,00               -             664,00              1.442,00               -   

840,00              647,00            647,00 1.442,00

26,00                17,00              17,00                         -   

 Trong đó  Trong đó 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 

 Trong đó 

 TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO 



Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ

ĐVT: Triệu đồng

 Dự toán

đơn vị

 sử dụng 

        1.442,00 

        1.442,00 

                   -   

                  -   

        1.442,00 

        1.442,00 

1.442,00

                   -   

 Trong đó 



Đơn vị:

Mã số:

Mã KBNN nơi giao dịch:

Nội dung
TỔNG DỰ

 TOÁN GIAO

Dự toán chi ngân sách nhà nước         800.381  (768.513)

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         354.671  (322.803)

- Kinh phí trợ cấp thu hút ngành y           22.388        1.164 

+ Kinh phí trợ cấp; hỗ trợ bác sĩ 20516        2.072 

+ Trợ cấp đặc thù (methadone) 1872         (908)


